
 

  

Lớp 1A(Thắm) 1B(Thương) 1C(Inh) 1D ( Iy)ph 2A( Huyền) 2B (Thủy) 2C (Luyến) 2D (Nguyên)ph 3A (Thư) 3B(Đào)

Tiết  

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc-Mây Tiếng Việt Âm nhạc-Vân Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt LTV-Vân Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Âm Nhạc-Vân Toán Toán Toán

5  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////

  

1 Tiếng Việt GDTC-Bình Tiếng Việt MT-Dung Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC-Vân Toán Đạo đức-Thắng Toán

2 Tiếng Việt GDTC-Bình Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC-Vân MT-Dung Tiếng Việt Đạo đức-Thắng

3 GDTC-Bình Tiếng Việt TN&XH-Mây Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TN&XH-Vân Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 GDTC-Bình Tiếng Việt TN&XH-Mây Toán Toán TN&XH-Vân Tiếng Việt Tiếng Việt Toán MT-Dung

5 Đạo đức-Quyên MT-Dung LTV-Mây Đạo đức Toán TN&XH-Vân Toán Đạo đức  ////  ////

1 Tiếng Việt TN&XH-Quyên Tiếng Việt TN&XH-Mây MT-Dung GDTC-Vân Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC-Bình

2 Tiếng Việt TN&XH-Quyên Tiếng Việt TN&XH-Mây GDTC-Vân Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán GDTC-Bình

3 Toán LTV-Quyên Tiếng Việt LTV-Mây GDTC-Vân Tiếng Việt Toán Toán MT-Dung TA. Nhi

4 TN&XH-Quyên Tiếng Việt HĐTN Tiếng Việt TN&XH-Vân Toán Đạo đức TN&XH-Mây TA-Ngọc TA. Nhi

5 TN&XH-Quyên Tiếng Việt GDTC-Bình Tiếng Việt TN&XH-Vân HĐTN HĐTN HĐTN TA-Ngọc Tin-Thủy

1 MT-Dung Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC-Mây CN TA. Nhi

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TN&XH-Vân GDTC-Mây TA-Ngọc Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt MT-Dung Tiếng Việt HĐTN-Vân Tiếng Việt Tiếng Việt TN&XH-Mây TA-Ngọc Toán

4 Tiếng Việt Toán Toán Toán Đạo đức-Vân Toán MT-Dung LTV-Mây Toán TN&XH

5 Toán Âm nhạc-Quyên GDTC-Bình HĐTN LTV-Vân MT-Dung Toán Âm nhạc-Mây HĐTN Âm nhạc

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Toán Toán Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

4 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

5  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////
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Buổi chiều

Lớp 1A(Thắm) 1B(Thương) 1C(Inh) 1D ( Iy)ph 2A( Huyền) 2B (Thủy) 2C (Luyến) 2D (Nguyên)ph 3A (Thư) 3B(Đào)

Tiết

        

1 HĐTN-Quyên HĐTN Toán ÂN-Mây Tiếng Việt GDTC-Vân Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC-D.Thủy TN&XH

2 Âm nhạc-Quyên Đạo đức Toán GDTC-Mây Tiếng Việt Đạo đức-Vân Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC-D.Thủy HĐTN

3 LTV-Quyên Toán Đạo đức GDTC-Mây Toán LTV-Vân Toán Toán Tin-Thủy CN

       

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

1  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  /// Âm nhạc-Vân TA. Nhi

2  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  /// TN&XH-Vân Toán

3  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  /// TN&XH-Vân Tiếng Việt

       

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

1  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

2  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

3  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

       

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

1  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

2  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

3  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

       

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///
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Ba





 

   

   

3C (Mến) 3D(Anh) 4A(Thái) 4B (Hải) 4C(P.Hà) 4D(Tình) 5A(Thúy) 5B(L.Xuân) 5CHiếu)

HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt CN-Thủy Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA. Nhi

Tiếng Việt TA. Nhi Tiếng Việt Toán Tiếng Việt GDTC-Bình Tiếng Việt Tiếng Việt Tin-Thủy

 Toán Toán Toán CN-Thủy Toán GDTC-Bình Toán Toán Toán

 ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////

      

Tiếng Việt Tiếng Việt LS&ĐL-Mây Đạo đức-Quyên Tiếng Việt CN-Thủy Tiếng Việt TA-Ngọc TA. Nhi

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tin-Thủy Tiếng Việt TA. Nhi Toán TA-Ngọc Tiếng Việt

 Toán Đạo đức-Thắng Toán TA-Ngọc TA. Nhi LS&ĐL-Quyên HĐTN CN-Thủy Toán

Đạo đức-Thắng Toán HĐTN TA-Ngọc TA. Nhi LS&ĐL-Quyên Âm nhạc-Thủy Toán LS&ĐL

//// ////// /////  /////  /////  /////  /////  /////  /////

TA. Nhi Toán TA-Ngọc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt CN-Thủy

TA. Nhi HĐTN TA-Ngọc HĐTN Tin-Thủy Toán Tiếng Việt Tiếng Việt MT-Dung

 GDTC-Thủy Tiếng Việt Toán Toán Toán Đạo đức-Huyên Toán Toán GDTC-Bình

Tin-Thủy Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Đạo đức-Huyên MT-Dung Đạo đức HĐTN GDTC-Bình

MT-Dung TA. Nhi /////  /////  /////  /////  /////  /////  /////

 

GDTC-Thủy GDTC-Bình Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt LS&ĐL-Quyên Tiếng Việt Tiếng Việt

TN&XH GDTC-Bình Tiếng Việt Tiếng Việt Khoa học TA. Nhi Khoa học-Quyên Toán Tiếng Việt

 Tiếng Việt TN&XH-Quyên Toán Toán Toán TA. Nhi Tin-Thủy GDTC-Bình Toán

Toán TN&XH-Quyên CN-Thủy LS&ĐL LS&ĐL Tiếng Việt TA-Ngọc LS&ĐL TA. Nhi

Âm nhạc TA. Nhi Tin-Thủy Âm nhac-H.Xuân LS&ĐL Toán TA-Ngọc Khoa học Khoa học

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Khoa học

 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

 ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////  ////

                 

   

                   

                    

                  

                 

  

Buổi sáng: Áp dụng từ tuần 1  ngày  8   tháng 9   năm 2025 đến tuần      tngày        tháng        năm 202...    (Lần 1)    

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CƯ JÚT

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

 



 

3C (Mến) 3D(Anh) 4A(Thái) 4B (Hải) 4C(P.Hà) 4D(Tình) 5A(Thúy) 5B(L.Xuân) 5CHiếu)

   

CN Toán GDTC-Bình LS&ĐL HĐTN Toán MT-Dung TA-Ngọc Tiếng Việt

TA. Nhi Âm nhạc GDTC-Bình MT-Dung Toán Toán TA-Ngọc Khoa học Tiếng Việt

 TA. Nhi CN MT-Dung GDTC-Bình Khoa học HĐTN TA-Ngọc LS&ĐL Toán

      

   

 HĐTN MT-Dung TA-Ngọc Toán Âm nhạc-Mây Tin-Thủy Khoa học-Quyên GDTC-Bình Tiếng Việt

Toán TA. Nhi TA-Ngọc Khoa học GDTC-Bình Âm nhạc-Mây CN-Thủy Âm nhạc-Quyên Tiếng Việt

TN&XH Tin-Thủy Âm nhac-H.Xuân Khoa học GDTC-Bình TA. Nhi Toán Đạo đức-Quyên LS&ĐL

         

  ///  ///

 ///  /// LS&ĐL-Mây GDTC-Bình MT-Dung Tiếng Việt LS&ĐL-Quyên TA-Ngọc TA. Nhi

 ///  /// KH-Mây TA-Ngọc TA. Nhi Khoa học GDTC-Bình MT-Dung ĐẠO đức-Quyên

  ///  /// KH-Mây TA-Ngọc TA. Nhi Khoa học GDTC-Bình Tin-Thủy Âm nhạc-Dung

       

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

 ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

 ///  ///  ///  ///  ///

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

         

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///   ///

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///

  

 

Phạm Văn Thắng  

Cư Knia, ngày   28 tháng 8 năm 2025

CHUYÊN MÔN        HIỆU TRƯỞNG
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